
TT Thời gian học GV môn Bồi dưỡng môn Lớp Số lượng
Phòng 

học
Địa điểm

1 Lịch sử Địa lý 1 103 Phòng họp

2 Lịch sử Địa lý 2 122 A26

3 Lịch sử Địa lý 3 102 B13

4 Địa lý Lịch sử 1 98 A35

5 Địa lý Lịch sử 2 87 A36

6 Vật lý Hóa - Sinh 1 64 A31

7 Vật lý Hóa - Sinh 2 61 A32

8 Vật lý Hóa - Sinh 3 59 A33

9 Vật lý Hóa - Sinh 4 58 A34

10 Vật lý Hóa - Sinh 5 46 A21

11 Vật lý Hóa - Sinh 6 43 A22

12 Hóa học Lý - Sinh 1 62 B21

13 Hóa học Lý - Sinh 2 47 B22

14 Hóa học Lý - Sinh 3 44 B23

15 Hóa học Lý - Sinh 4 47 B24

16 Sinh học Lý - Hóa 1 73 A23

17 Sinh học Lý - Hóa 2 61 A24

18 Sinh học Lý - Hóa 3 56 A11

19 Sinh học Lý - Hóa 4 41 A12

20 Sinh học Lý - Hóa 5 67 A13

21 Sinh học Lý - Hóa 6 72 A14

THỜI KHÓA BIỂU LỚP KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

(Phòng dạy online)
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